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( : í 1 1 ! Y lị: N 

KII0I-1IAI 


1 CŨNG VẠY. 

Gán lói ba hũn tcl ai này rộn-ràng sáni-su a (lọn nhà (lọn cùa 
láng-xiing vi Tri licn \i«:l đùi rục-rõ trong ngoai , Có mỏi ngiròi Kia 
Ki-ciio, ai làm gi mặc ni, cú' ihuànig. Tói ba muôi lày lò' già V quvOn 
(icn: ra vicl bai chif: CiniỊi-rậy, treo lên dó. Anli-em chúng-bạn lói 
Ihãin đáu năm, hoi làm gì bíy-báy vậy khủng ilọn-d ọp mội cliúl niộl 
dinli đò dcn ba búa vói nguừi-ta cho vui? Anh ta chi tàm liền in 
mà nói láng: Ai sao lỏi cúng vậy; ai có giông gì lỏi cúng có giông 
này; có thua ai dãn nao? 


2. TI 10 NGAY TÉT. 

Ilọc-lr.ò di bọc pliuong xa, ngày lôi nhó nha, mói làm bài tho ân 
lcl lliề náy: 

Năm cú bu óc qua năm mói-numg. 

Búa ba ngày lèt ràt lliung-dung: 

Ncrn ngoai bàng lliịt không lo gói, 
lỉánli gừi các nhà kbùi mucrn bung; 

Nỏu bủa ba mirơi dà kì* cặm, 

Pháo nhò' hàng-xóm ỡôt nghe chung: 

•Mai mòi ai dua thi dua lnró'c, 

Mộc dom YĨỘC qtùti chàng hay cùng. 


3. Tl SUẤT (I) 1.ẬT VẢY BÁ QUAN. 

Tú Suiii la tay hì -cào hay cliơi lãt-lừ. Bfra kia, bà tổng-đỏc di 
ngang qua trưức phô; tròi thi nura lâm-râm. Chúng bạn cắc-cứ dô 
nhau , ai dám ra làm thí: mà lật váy bà quan lứn choi. 

Anh ta chịu plióc lây, lãng-cĩmg trong phò buức 13 , laiih-chanh, 
làv chon lát bùn văn lòn váy lù ây. Lậl-đậl chạy lại. niicug nói; 

hii)n lạy Oit , con .vin lồi , tay cám khăn xách quách cái vav lòn 

liun bộ chùi lia; Ban (láu còn lluip-lliàp, sau càng (lừ lẽn caò. Bà 

quan nĩal-có lày lay đùa xuồng, nói rầng: Chà hồ cbi. 


Tú-Suàt (i) lạ con ùng (lừc-học (Vìuli-long), Iiguyèn lã ngirừi lỉiiyộn Clnnrng- 
clúv llnli llà-nội. Ngu tri ẩy lú một ngu ô i Irong tú’ ỉnoự/ lùi Dác. 
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4. I.ẤY QUÁN CHÚNG PHOI NGOAI s\<). 

Ngưừi-la thay nlià kia phoi cãi quán nhièu dại-đúa 1(‘;1 lam. Mói 
đò tú Suàt làm thò làm-sao ma làv clio dược coi í Itis thì lãm. 'rũ 
Suàt bịt khăn, hận áo vỏ, ù truồng mà (li giày, ò dirtVi thuyên hu óc 
lỏn, di ngay vỏ sàn, rút quách cãi quán mạc vỏ, (lúng c:p tay sau 
lưng, nham cành chơi. 

Trong nhà la lỏn: uà! thay ừ (làu vò lây quán ngưừi-u ma mặc 
kìa? Anĩ) ta riglic đò mật, lia tai: uà náy, cái náy mói lạ cho chó! 
phao-vu ngang dứ náy! Trò bay, di mua cơi trau, mòi lý -trường lại 
đây cho lao. 

Lý-trường tới, lú Suàl thua: thua vói lý-trường, xin phãn-xit cái 
điéu nha náy phao-vu cho tỏi xùu-hò (|UÚ: Tỏi náy, (lanh-giá náy mà 
di vô ãn-cap quan mà mặc hay sao, mà nó 'dám đò-nc cho lỏi thí/ 
Thẹn tỏi quá, tòi khỏng nghe: Mặt náy mà không có quẩn mà mặc, 
plìài tới đày rút quáyi chúng ma mặc hay-sao? Nói cái thậl'quà phi-lý: 
không phép tỏi ò' truồng nia lôi đi 

Nghe nói rát lam, chù nhà sợ nãn-nì chịu thua di cho rói kèo lùi- 
lliõi khó-lòng. 


5. TÚ SUẤT GIÀNH MÉN ÕNG HUYỆN. 

Cúng là tú Suât, búa kia, di lò' dưcrng trọ nhà quán, óng huyện 
dâu cúng vô ngù dó nữa. Nghe con nhà học-trò lam quan với nhau 
mau lủm. Trò-chuyOn trậ-lá.vứi nhau. Ai dè anh ta liém-tãm sáu, 
muôn đoạt cùa ỏng huyện jnà bò quán-xá kéo mình lay không, 
không có lay một dóng dính tay. Mới dôl đóng tiến, lừa khi ỏng 
huyên ra đi ngobi mb làm đàu nơi góc men. 

Nliụi ké nhau, khuya lại già-dù ngù mó, giựt men ỏng huyên mà 
đắp. Ông huyện tưòng cơn mê ngù cúng de ciỉO ma dá|)T Sáng ông 
huyên dậy, sàm ra đi. Kêu tú Suât dậy. Va num đó U' U' không dậy: 
aquan huyện ngài có gầp, ngài di trước đi, tòi thong-lhà vậy*. Nhắm 
mất ngù lại. Ong huyện nói: đÝlìỏng thì trà cái men chơ trỏ 11 Ó bò 
vò cọ vỏ xicng cbo rói (lặng có ồ\ cho sớm cliớ.u Tú Suât nồi xung 
lẽn: úa, ngài làm quan mà ngai nói cái mới lạ cho chứ, náy! Men 
cùa tói đang dấp sò-sừ, ngai nói cùa ngài ngài dời, thật ngai làm hi 

mặt lõi quá. í. Men tòi có (làu cùa lòi dãy 1 'õ-ràng Cái khùng lại 

miệng, ỏng huyên nhịn thua bò di đi. 


6. CHỞTIllEN TRÓI DẤU. 

Láo kia hay chứ, mà cà-xờc thây con kia đề-dạm nhùm-nha có 
duvẻu có sác thì hát chọc rung: Thấy em cũtựi muôn tàm (Ịven, lại 
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\ọ cin vù thù llncii húi tltín. Con kia (láp lú \iili 1)1. rlió nùi (hèm 
niu, chù íhicii trồi iliht lại cú phổi vai. 


7. TIIO' l!Ò.\-Tlll 'ỌM;. 

Thàng cha lii.c-lrò khó kia lý-lá nghe chùa hiia-ihuYMg làm đám-, 

I ! dép lì** I lúi kièin ĩiii. Mii thây àv không ngõ-ngàng gì lới, mói 
giận mà viri Ita chú' (lán cóa nhà chìm ràng: 

Tli Iig ĩ rọc* não thảng I rọc náy? 

Trên xâu lậu llniT* lói ù (làv? 
nao-nhièu vôi cliuúi déu ních licl, 

Dá ra c!:ó-mã chàng [thài ll'.;‘.y! 

lbVa-ihn ong thây vậy, lién hiền ílọn coni-nuóc. xúi chuôi bung ra 
mộl n:ãm vnn-chùn nùi dái nnh la. An no -nõ rói, anh ây mói lâm 
tho khác stra lại mà lạ, dán cùa thồ náy: 
llùa-thuọmg nào hòa-thuợng náy! 

Tu nhon tích ctú’c tói ò' dây? 
lỉao nhiêu xỏi chuối đều phân-phál, 

Dá ra tiên-bụt chảng phài tháy. 

I.uó'i không xirơng nhiều đều lãt-léo, nói xuôi cũng đuọx, nói 
Iiguụv cúng xong. 


s. 1)01, THÁN CẢN Vót khí gio. 

Tir 11«! óc Nam giao hòa lán (táu và lán sau (tây YÓimrớc Phú-làng 
sa, các anh viin-lhàn ngliạnh với vua, ghét (lình-thán. sao có hòa với 
Táy. Ong Ngụy-khác-dàn làm hổi sú’ (li Tây vó, ra ngói hố-chánh 
linh Nghệ-au. ván-lhân cac-có litin câu (lôi dán vách lliànli nhạo cliơi 

IV ng: 

ỉ ỉ li i/ại ///«11, con (lại thổn! (lại thân gì? Tluín-lân. Quàn thây lột 
dem vỏ, ùng hò mói việt mội càu ma (tòi lại nhir-vẳy: Nay sĩ khi, 
)»((( DÌ khỉ; sĩ khí Ịj)? Khỉ gió 


9. DỔI DƯỢC VỌ. 

Anh liụr-lrò khó lịch-sụ' hánh-bao nguời, (li khuyên giáo, lới 
I‘ii III ( ái nhà kia giàu-có. Trong nli!’. IỈIỌ' dang còn Ịltm ám -ám ạc- 

ạc, cúng có lliáy lang (tháy lliuôc) vói (háy pháp tói đõ nũa. 

Hon gái nhà áy (lá (lúng mòi chua rõ chóng, thày vậy thìthuong, 
mà ra tnà nói ivng: 1 hỏi , (lùng cú di khu N 011 giáo làm chi mà xãu-hồ 
dạn học-irò, de lôi ra cho một cân đòi, ai ma đòi (ỉuực trúng ý tỏi 
ih‘i I*V| sẽ lây ngtrời ày làm chóng. Ai này nghe ham chọp-rọp. Xin 

cù ra cãi! dùi di. Cò ây ra ràng: th’ Nghiên, <hỉ Thuấn, (le Vô; rô, 

Nghiên, Thixỉn, luw (lè trni/ni Itithi. 
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Ch ú thọ’ mộc hò Ị) (tòi lại rang: ỉỉừo rà, bào lách, bào roi; xoi, rò, 
lách, habòo p hại mộc. 

Tliáy pháp cúng nóng (tôi ràng: Lòi lliirn, lủi UcihiỊ/, lôi hứng: 
hông, thiên, tướng, tam lliióìì trù tjuí. 

Tháy chùa xen vào dôi ràng: lìó-tlt!, lìó-tál, ììó-ìươn g, !.ươ ÌỈỊI\ lh‘\ 
TỎI, lam lìô cícu khố. 

Thầy lang lại đòi r.ng: Ịiu)nb-C(ỉm, ỉiuình-bá, huình-lưu: liên, 
cám , há, tam liĩùn/i giúi nhiệt. 

Anh học-lrò lịch-ịcli ò' san, dôi r;iiig; Vicơng-VỈUì, vương- Khái., 
Vir ong-Tliang; Thang, Vìín, Khái , tam vương kể thánh. 

Dòi trúng ý, trúng (lí, cò ây chàm (ĩirọc. May cha-c.hà lã may! 
sản nhà sân cùa, san com san gạo-, nliày phúc vô đó một rái, suông 
ctá nên sướng! 

o 


10. CÀU ĐÓI Cỏ CHt-KHi. 

Ong huyện kia’ di (lọc (tuông gặp một thảng con-nít (ti học vé. 

Thây bộ mặt đúa sáng-láng bành-1'mli, mứi kêu mà ra câu hòirầng: 
Tự la chứ, cát dần đâu, chữ tứ là con, con nhà ai (ló? ỉ) ứa học-trò 
chí-khí đôi lại li én: Vu ỉà cliinụi, âil ngang hnig, chủ dinh là đứit, 
dứa hói ta chi? 

Ong huyện nghe hirl (tủa có chỉ lớn hèn nói sau nó SŨ làm nén 
mả-cliớ. Mà thiot như làm-vậv chàng sai. 


11, THAN KINH. 

Bứa kia thây bòn-sò’ làm lè mó, có õng l)ỏ nọ than diéu thứ sáu 
vua David, than tiêng ồ-6 dờ-khẹt, mà tường dâu là giòi ll\ hay lấm. 
Bên nứ có mụ già kia khóc ihút-ihíi. Nghe sụl-sịl hl múi. anh ta 
cảng rùng ó-ổ hơn núa. Dán khi lè rói, ra, hó mói liùi hà già- Chó 
sao hỏi tôi than kinh, bà khóc (lữ vậy hà? Bà kia chang Ihnli thì chứ, 
vọt migng trà lời rang: lụi nghe lùng bó ỏ-é, tỏi nghi lỏi nluV cái 
con bò hoa lùi nó mâl (li 111 ?: V biYn rày, lôi tiì-c -tôi khóc. Oỉig hõ 
mẩl-cù* sượng, bò vú inât (li chúc. 


12. ÍỈK CAU. 

Cltú linh Hu ù trọ-trụ. ờ hán (|uan ló II, (ti kicm mua can tưoi, mà 
không có liền mói (li hun xang. Di lò vò xóm, thây cây ran lo lót 
buóng, lại leo tnôt lên. Trong nhà thầy chạv la: Chú líiiy chú ngang 
dứ hay! dang giũa han ngay chù leo chú 1)0 can ngưừi-la kia! hàng 
xóm chạy tói, một người một liriig la-(lứo oin-sòm: Thang cha náy 
ngang (Ịtiả ghr di cà! có xuống UiítỉiỊi? Thảng lính ò trôn ày mói thà 
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giọng Irọ-Iiv ra mi) nói ràng: Ị i(Ị , xuồng thì một ngùy một xvộuọ chợ! 

Mò ch 0(1 (.) t(n-C(ỊỊ I ợ mó: ìYm chon (ti l )<1 II (Ịvmi lợn hinh-luợe, chon 

í ỊỌỊI anh rm bạn dicntỊ lụi nại chuyện , (ịnnn lợn ngài (li lìiôt một 

chá biệt mó mít t'nn; chon mọi leo lén cói ni, nút miĩnịi coi Ihir nghỉ 

(tì ng<> ĩìm mù theo, môn-róng mà lại nọi chon thì hẹ can. Tuợhịi 

nại mún-rănt/, chạ nại meo thì elioa phạt mội chvẹ. 'lách mội móp 

I nội xuồng xung-xãng (li inàt. 

* 0 0 0 


13. II ÚC LU ỎI BÚA. 

Ngirời nong lluê, irong Nghè ỉiav di (làng hộ ngà Tnm-diop ra 
Bac-llùinli. Mà các ành cún-kigm lãm. Tới quán hòi muợn rái niêu 
nâu cơm. Sản có cái húa bìra cùi dồ mộl hôn bèp; anh la lần-hói 
ngói coi nói com, cism-cục iliáo quách lùy lu ói gói võ trong cơm. 
Mụ quán ngồi rũa bát li Oe thây. 

Anh la mang gói ra đi. Mụ quán chạy ilico ken giụ i giọng lại: 

hớ cậu hiu, trá lụi (lù. Cậu ãn-cnp lưới búa tôi cụu (li. Chú linh 

cùng-quầng trờ lại: A ‘ọi cụi mợi ực cho chợ ni! quãng gói ra: Đọ, 

mụ xẹt lụy mụ coi. Dỏ gói cơm ra, có lirứi búa: Vậy chứ cái chi 

chi dày, dà quà lang chira? mà còn chòi lOo-lỏo? Chú hộ-lùmh mới 
núi ràng: May nhít mụ, mà cũng phượe nhà choaĩphại mà mụ Ihóng 
OI nại, tlò chon học licọi bụa clioa chột (ti còn chi mò'? thói, giạ ơn 
mụ, choa (li. 


Li. CẢ RÕ CÀY. 

Nghụ-an là linh rộng-lón (làng dàl, lại (lòng (làn-sụ hơn các linh 
cO-và mróc An-tiam. Nguừi xớ ày hay co-ro còm-ròm cán-kiệm quá. 
Nguò'i-ta tlurờng hay nói ngirời Nghe di ra Rắc hay giát lung một 
con cá rò l)ầng cây kheo lam. Iỉc tới quán thì chì xin mua ii trự 
rơm ăn mh-lhỏi. Quán hòi cỏ mua đó ăn, thị t đỏng, chà giò, nu óc 
mam chi klióng? thì nói không, xin một chút xìu nirớc míim dám cá 
mà-lliói. nò cá (’Ay vỏ dĩa lật qua lật lại, húp cho mặn miệng mà 
Irơu cơm ha miOng. Làm lận làm-vậv cho khòi tòn ti én dó ăn. An 
rói giai rá vào lung pliùi (tít ra (li. 


15. NĨA THỤ' COM, NỦA TRỤ CANH. 

Nguôi kia (V trong náy ra llà-nội, tứi quán trong lung rò' coi dà 
ráo lúi: may còn lại có một dóng tiền hè iiai. Anh la làm diêm nói 
với mụ quán: mạ bạn clnt lòi nụa trự rơm, vợi nạn tnr canh. 
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M(| quan MIC cho. Anli It (lõ canh \«’» |;et, \;i 111-1 .1*11 . nliĩiii miíi 
1.11. Chu-cìiừ! mụn IỊUỌ, ìn ụ littn Ịilinựĩ llicm I hu MỘI thi Trộn 
lui ;•!), cung ( h 'ì lu OI’ iliìi hìt htltịuọ, ữfi cltti vò mò, mi; hun phưiT. 
chu lht : m chui cnnii. Au lua lia Iiiièng ch; r họng, \acii l.m-báo là’, 
ha: mung liên stil, ilu.1 ra: 'lịiih chư Ỵiliùii bh‘l ìin: thi lị Iitỉi/ In UICU 
h ự cơm, cừu (hiu lù nựư tnc cưnlt. I túi hò ra ùi lién. 


10. VÁ VẤT. 

Chủ linh Huê chủng lia V tàm l.rro choi. Di daừng Iiiãt sõng mõi 
cảc-cớ ngói xê mội hùn cùa ngũ chúng'yà. Ngirời-ta iliãx la mãn" 
oin-sòm: Uù, thảng cha náy hậy chót! ò (lâu khéo lói nùi \ã vài 
khùng kia? Nó lién (lay lại mà nói: Cự Uiụ thúi llù:! ợnyưiti lì uụ Vu 
(IŨ>J mà Ị/ạ, cùn 1,1’ II lit yạ vtU. iỉi vuỉ chù mũ tj't chu hhni 1/ạ vút. 


'17, ĂN HÁNG KHÔNG THẢ TI ÉN. 

Dời ỏng Tà-quàn, cỏ dem quàn hoang ngoai lỉãc vé, I*i> làm dội 
tùng-thĩộn mà sủa tánh nó I; i, liêu là nẳc-lhuận. Mà hỏi các ánh 
ngang lam, nen ngu ôi -ta ngoai lại dặt lại Um là lỉác-nghịch. 

Bua kia các ành Mgk:'rac: (ti (IU ịirinl/ canh Ịỉ/ióiiq? lũ-u lại, xíim 
hicu muc; ăn 110— nê. qi: I mò hò (li. Con Ỉ>;‘||| liáiih mõi hòi: uà! ã II 
rói sao không trà lión ùl? các :.nh núi âu trọ t r;.ng: Cư khn, tnàv qua 
nghe kêu: ai (ỉn bùnli canh UtthiỊỊ? mày qua tường lii bánh thi, mây 
qua mới l\ẻu ma ân; Ịiliài háy vậy, mày qua có ĩin lam chi. 


18. NGIIE THONG NẼ.M KI 1)1 VÉ. 

Cúng là họn Káe-tlmận (li lãm việc quan gánh rir.t (l ;|) lũy húi 
thanh. Dell giò* nghe tròng cho nghi, dúa nào dúa này quãng dại, 
giũa chirng cúng liò xuội xuồng dó ma di vé. Chú cai mói la (lòi 
dành: còn một chút, khôn* (lámưân tói nơi l(ì‘i chôn mà (lù? gà|> \é 
dú* hay! Tao đánh lột da (li hãy-giữ cho mỉt coi. Cúc ,'mh nói kí-ciiọ 
ràng: Anh ch » en le (l.inli; việc (Ịiiau c<» giò* en khác. I.ệĩi 1 « 1 ( 1:111 cho 
ngliì, chúng tòi nghi; dồ dãy, thong-lhà chiếu lại gánh. \|||| (lãm 
(tánh thì anh (tánh (li. 


19. CON IIỌC-TUÒ (l)Ó.N(i-MII) CI L THÁY GIA SAl’. 
liuói kia ngoài Hác, có tháy gia sâu kia bị kè ngoại hát ngang 
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Iruóc. cùa nhà cóôạo. Chúng nó tlĩỘỊi ngục llnv àv dang xám-rám lo 
Inii. Con ri (lạo ò trong tiliỉt (í âu cũng 17,18 lú ối,* llòiv vậy nón" ruòi 
linli mtni oán. \ ụ l ónut ít;:n, cliạv óại ra, hóp |||Ú\ :: V cho môi bật 

laK ỉ II/ (lu (:■> lu (ỉu (IỊI t:i~ (ý nhũ n; Cou lli) XOIIIỊ, (ti lrí(i (li (lâu ỈUÙ li), 
l.hỉy ịUì‘'ỉ tay kóo lui «ĩ i ni*l, ỉlói ra nói: Cút- cậu l.luỉo nhì' (lim 

(lại (lửa Uiìiuịi mù bát tàm chi; nù lù c.hiÌHỊỊ tôi, ÌIÙI nó Ihò vó dụi 
(ỊVÌI. Chúng ngô' là thật, rá ra cá, rút nhau vó. 


-0. cũu cụ CHO KIIỎIIỈAT. 

c«'t mội mụ khác, (rong nha cú tnV ':ụ dạo; dó I.7, sách kinli chi có 
dù. Quan lỊUÌiii (lâu, ró ai háo, lúi vây ÌKii . 

!llụ av 1; Irí :iliũ cụ thoai ra lìgo .sau. Mụ mới váv lúa-cùi dỏ (lu ôi 
gi ụ ừng Iiàai; (lú r, «:!:(*:: iháuh, Sacii-cò dom !iộl cà (rân giáng là; 
chiôu Irài lòn ngói (1<i. Mạt Ilù choang- lú II ngói rim lii-hi. 

Quàn vô xél cùng nhi), dứ cùa ra ilVcùa vô năm bày bận mà thâ\ 
11HI ờ giirờng mỹ, không có vô. Mụ vã lòn và nói: Xin các cậu khép 
cirạ l:;i c.ho lôi k< 0 lùm bung lòm lúp gió-máỵ tội-nghiộị). Xól 
khùng ítiíỌY khì môc gi cà, ỉióo nhau vó 


'dị. AMI KI-CÂO. 

•Ỳ'Ị J cm óéii íli lu 0 5 li.ii. ùigirôi anh lúm c.ụ S. 7 . 

nguoi cm còn liuií tliav lu (bòn chúc) mà vèiMÍnôi. Cho vé i!i giún 
cụ anh. c 

Bun hụt I!gi! oi-iạ ruó'0 cụ anh di k ỉiội xa. rii.lV cm xin ili theo: 

p. ! <!i, ìninh cũng di với. Anh rì ng: sọ I hây di không nùi (V niià tin 

hay. 1 háy ày iiội klmng hú gì. Thoi, ili Ihi di. Di lì ã hon iról mVa 
phan ngay mui chon moi cang; vừa lói cái suói, I1UÓC (rong 
vạl. 0 liong (la chay ra ro-re 10-re; tháy (Mì) vòiig nói: minh ừ lại 
dạy, mình tam mội cái clmi cho mát, rói mui!) \v ihõi: việc c. 1.1 (ii 
tlri cụ (ìi, nò pliài việc chi m:r:h mà minh hòng plò.i di cho iuệl x;;o. 

I.:m kiạ thaỵ ;>y V.' lliám nhà. Dan lại gặp chị na III liCỊi, mà yf*u, 

itsũa. lại hliỏug (tu ọc sùi cho m:Ạ. Anh IV mũi (•■ V : cậu chịu klitì 

«b nmóii giụin cho mội vú chút, i", liiui tx- (!i[;i (ịuan lirn cột lung. 
Ha ÚI tôi tẹ.itv. ŨII ;-Ạ| ti>Ti, loii-lửii \r. Anh IV nrng chạy ra lioỉ: 
san lỉiíion (ÍỈI ọc vụ bay khùng : 1 Oi thòi! ui kli;p c.à cung lang cùng 
xiV mà coi, mà coi thi nguôi IIÌIIÌ nguôi này i!. ; u cn bai vú 
kliỏng ai một vú IIÙ bòng IIIII, in. 


ti-2. THÁY- KIÊN. 

Ildmg kia (lót, nghèo khùng có chi. ngltc ùng nhà giàu kia ken 
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IV hay chú, ni đôi cho hay nliĩim ý ỏng lliì òng gà con cho. Dã 
nliicu nơi lói inh liliỏng xông. Anh ta nghe ham cung liról dép mo 
nýi. Ong ày hùi nổ đi clàu? Nó ilma nó lói chịu kén. ống vùa IỈIÌ1V 
cor) cua ồ trong thùng kiềng hò ra; ông clù mà nói ràng: Con em (/<;", 
clôt lãih-sno thì dùi di, Nó không bict cái khi mòc chi cà, sụ ne di 
dó. Mà phép linn-lhinh di sao. Nó mói giưciiv dù nó cám ra mii 
nói rang: C(Ĩ)J dù (hh/. Ong nliỉi giàu mãng cù-bo cù-l)ài duòi di: 
Dó há-láp! dôi dặc! vậy cúng lèt lới làm phách. 

luc minh \e di tới thay kiện lo. Thay kiện hòi (láu duúi gôc 
ngọn rói nói: ptrợc, không hê chi, vé, chạy năm chục dem dây, mai 
di với lao lliì xong. Sáng ngày ra, tháy -trò dác nhau tới . õng chù. 
iliàỵ lĩ en nói: Ong đem cái ìliàng há -lếu dị dâu? nõ không bici chú 
nhú t là một, lụ a là giông gì? 

Tháy kiện: vậy chơ nó giòi lam dó, ông ã. Nó dôi lại cây (lù cao 
lam dó. Cao lồm-sao mà cây dù dôi với con ctia ây, mà gọi là cao? 
Ạ)') õng nói vậy mới lam, kliỏng mày lliuừ gập đứa cao trí thề ày 
(làu. Ong chằng ra.nôm rầng: Con cua đủ t thì no phài dôi nỏm ràng: 
Cúy du (lảy: Con cua là luùtnh-hùnlt hái ngoại, nó dòi càv dù là, (ĩtk 
lập thiên trung. Còn dòi lam-sao hay hơn nu a? ỏng chù 'nghe tliâm- 
thâm, sau chịu di, ma gà cor. cho no. 


23. KMẰNG-KIIAI. 

Ong quan lão kia, nguôi khâng-khái, ãn ngay ò lliậl lúm, oai cúng 
chà sợ mà dũ’ cũng chà. lo, cớ ngay ihầng lam hơn. òng thày óng 
vua hay tày-là mới chuộng cú vong, thi ỏng làu.rỉing: Dộ hạ làm nhờ 
ngirò i chài cùi; cày nào sau thì đò lỏn trên, cây nào irirớc thì cớ de 
nam (luứi chịu ẹp dó hoài, không càl dáu len đirợc. 


2i. CẮP Tui 

•NgụtVi lẹ tri cái chi dó 11 dá linyng truớc di rói, nén lliơòng có 
làui-vâp rỉii-ro íliéu gì lĩíì cúng an tại, không hay huón-ráu. chái- 
luưi, hút ìíaii, hù-xa hò-xít thò nọ thồ kia đâu: cú giũ một imrc. 
luỏn-ltiỏn. Có một lán kia có cái ngirời lọ trí thè ày di chợ mua 
il cái do cán (lùng, om đài, nói gọ, ító gom, mòng-mành hay hề 
rang-rỊt cliặl-chịa, xò cây dù quày loòng-lcng xàm-xúi di vó. Dell 
chỗ kia dúi dày rót xuòng một cái địch, bề lan hè nát ra cà. Anh 
lạ cung cú lám-!ùi di mái the, cũng không ngó lại mà cúng không 
lo ra dàn gt li:r chui nào; cử tụ-nhiéii nhơ lliơòng vậy . I.à vì biòl 
(lau co làm-sao di 1111’a, có quày ngó lại, dũng coi di mVa, thì cúng 
c.liàng icli gì, việc, dá rói; lại có khi c.húug nói làm dơ duòng, chúng 
hat o lại ít ó mà luọm miệng IIIÌI «{1101 di cho sạch Iiiia chàng. 
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2r>. TÚ SUẤT HỔNG CỦI G1ÀI-NẠP VÉ TỈNH-THÃNH. 

Tú Suàt vãn-vậl c.lúr-nghío kìnlt nõn quan l(ýn lung-:U>c C(j cho vời 
\ò ù (lạy con cháu Itguửi trong nliii. Búa kia nhon gán lói ngày lc ăn 
móng njm tháng năm, tú Suìtl mói xin phép vú nhà quê viêng mọ già. 
Quan tồng-dòc trao cho ha nón hạc; íl cày lụa, il cày vài dem vó 
lãm qua (cho-chác) hit-con. Di dọc. (luông l hây chúng (lánh xóc-dĩa, 
ngứa tay vỏ đánh chàng nhúng thua h('l ha nén hạc, lại thua lứi lụa 
tới vài đi mía. 

Vừa may lúc ày có ỏng lánli-binh mới, linh sai di bát Chiẽu-Lin 
là lu ông giặc. Anh ta mới tliicl kí: hát ỏng lãnh-binlt mà gó' I1Ọ' choi. 
Vạy thày lính kéo di tám -nà tirớng giặc liún dâm (lảu chạy chun vỏ 
hụi. Lính áp lại vây bát, anh la ra mặt nói rang: Thôi, trời (lã chàng 
cho la làm nên, thì pỉiài chịu: Xin các cậu hút thi bắt dùng có đâm 
chém lam chi, ta là chiêu Lan (lây. Dóng cúi hò vỏ. ỏng lãnh-binh 
mung diộu vó tinh-lhành. Búa hội-hbm, khiêng cũi ra giú' sân, lính 
đóng hàng cháu hai hên rật lúm. Quan tòng-đùc dạy mỏr đổ chc ra 
coi tlnr mật Chicu-Lằn ra thề nho. Dờ ra thây tú Suât. chirng-hìrng: 
co khò nó nhè thang cha tú Suât nó bát nó dem nó nộp. Trong ày 
anh la thút-thít và klióc và bám. Tliàn lạy tịUơn nhõn , con lĩnlt bn 
vờn bọc, lụa, t lúi quan nkỏn ba» } con ré (lọc đà tì ọ bị quăn 
thi ọ r.hảnh-lihỉh , UĨỊỊ hểt bạc, lụa, vái (li cá. !;'<■ con quà. Trăm lạy nliờ 

■phước dic quan nliớn Quan lòng-dùc dạy mó lú Suâl ra ma đem 

mi lánh-binh lại, bát chạy bạc, lụa, vài ma thuừng lại cbo tú Suàl. 


20. CHỌC CON ỔNG TÒNG-DỎC. 

Cỏ hai con ỏng lồng-dùc kia ngói võng đi (lạo phí) chưi. Tú Suâl 
ngói 'chơi với anli-cm hạn trong phò. Anh em dô tú Suàl dám ra 
cliọc (gliụo) cò ày chơi. Tú Suài lon-lơn chạy ra, con mát nheo, lay 
jigoál, làm cô ày mẩl-cớ suọng, biều trề vũng vé Ilura vói cha, nói 
ngtrò'i-ta (V ngoai phò chọc xâu-liồ, hộu-hạo, thút-lhít. 

Cho (lòi tnrung phô, khui, bỉil tú Suàt vô, quan lớn hòi: già mi 
0 XIC mô? mi lùm ỊỊÌặny chi? Tú Suìit, mát nheo tay ngoái mà hìiii 

ràng: tràm I(ỊỊJ quan nhớn, con ứ xã.... tong con là học-trò 

Mỏi khi quan lún hòi mà va biìm lại, va cú‘ va làm cái micng mát 
nheo tay ngoái mái. 

Sau quan lón tha vó, mà kêu có hai mà dirc sao việc có mội clnìl 
lùm - Urng-birng pliỏ-lo: \jy ch i' con UiniHỊ thúy ch ĩỳl lùm-vội/ 
lun/ sttoý 
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27. DÁMI-HIÁCU. 

Dò' thì ha V dánh-phách. Láo kia mói học nghi’ võ nhom-nhcm 1)11*1 
dirọc mội hai micng, d>*n (làu lh'i rtniìii-phách klina mò rân di (ló. 
hira kia anh la (lãnh ha hội com (Im bụng, xách (lú ra di dạo xôm 
choi. Nliảni hóa nước lõng ngập, cáu-ki trũi í!i h‘*l. 'loi cái rạch 
rộng, không hi"l lĩ VII làm-sao mà ([lia. Lií-n còi quán cùi áo buộc, 
tron dáu mà long ngang qua. Mậe quán áo lại di xãm-xúi lói nha 
quen dỏ; vào, trau, nuóc, ngói mói vụt mói nói : Cha-chà! lâu ngay 
nliùy, hỏm nay qua rạch IIII ỚC ròng tròi cáu đi màl, Tam tỏi phài 
nhày dám mòi (lùi kinh đi đó. Chù nhà biêt nó nói phách ma lại nói 
láo; vì hỏi nó lội qua thì chù nha dang ò' trùn cây cau ma bé can 
thày ró-rìmg 1IÓ Uiộl quán (lội dâu lội qua; thì nói lại rang: Cơ kliồl 
vậy mà hói náy lòi leo hái cau, lỏi thây ai vần quán vàn ao trẽn dán 
ma lội qua, lỏi nói là anh dó Ây! 


28* LAM llộ CIIỊ THỌ LÃM RÀNH. 

Con nlẹ kia tói giùm dám cưới. Nguời-ta khéo thì lam chà làm 
ncm, mà con -mò vụng thi kliỏu dèn đánh chó. Chị la thây có khách, 
lại cho kè khéo dang làm -bánh, lây hột trây đáy minh, ra vô làm hộ 
chị thợ cho ngirời-ta khen; lãng-xăng nói minh mắc coi làm bánh 
làm trái; Bà chù dám nghe nói trái lai dềmộllảl, mới kêu: Chị kia, 
chó' cái (lao cán hạc ăn trầu dây, trẻ I1Ó nói chị lây ờ dâu, đcm lại 
bira cau ùn dãy nào. 

Chị ta chòi day-đày: Cơ-Lhù thỏi nhưng! lòi nhúng iníic ôm cùi 
rìra bát không hù tay: tói có lây (lao làm chi mù ai lại nói lỏi làv? 
Lôi cíiànb ra, chúng biil, hùi làm bộ lliợ khéo di chúc. 


29. THỌ’ CHẠM HỐNG THỎ PHỤNG. 

Anh kia bâl-lài, có VỌ' rỏi mh clura có nglió gi lam ăn, di theo 
bọn tliỌ' lìim lièu-công mà học. Mỏi búa' di vó hôi VỌ' (lọn cơm ăn, 
nih thu ừng hay nói với VỌ' mìitli học đã thành lai, chạm-lrỏ giòi: 
Chạm rúng tro pliiỊììị/ là tao 'lây. 

Con VỌ' lanh không nói gìj dá nbiỉTi phen anh la chi licng ây ra 
cho VỌ' máng, lo ăn lo nông cho khá. 

Rũa kia nguòi-vọ- di xóm lậl-ìlật chạy vó liao-lu-n. ngói thờ ra. 
Tlú.ng chổng mói hòi: Chó ÒUO VỘỊỊ? giống gì vậy? Uy! iliòi (lùng có 
hòi! chêl di bây -giò' chó' chui! Yọ' và lliò' và nói. Thảng chúng cang 
lức hội; giống gì ỉlù nói chừ, tùm thr g) uhìc ma bẩt vậy? V Ọ' thò' 
dài: Uy cha òi! (Ịuan-quàn dang di lìm hát thọ' c.liạm rúng chạm 
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phụng r.im-san hir-phạti). sái kiều sái ihúc cùa vun; đang í* ĩ hãi 
ám -á m di đó! chưa lo mà vón ÓI (li? hay đáu (ti chó không plùi 
(hoi ii !!! 

Chú chàng nghi cũng (tà iliii-kinh, mà vì nnli In vò can, nên mói 
nói r. Iig: Chụm lún ỊI tru phụiir/ là hi.ÙỊj inih tlựrcùi, chõ tuo tlù lU'1 
rú l.luniỊi OỌI .m» ỊỊÓ chu họ tùm Iiiừ-lliói, tao có làủl à.ạm-trn ó thì II 
ÌIIÌI Um hiDiỊi lu ‘ỉ TO láo ra chúc. 


30. LÃM XẢY. 

Láo kia di duừng lói quủn-eơm ăn uồng Iio-nè, nghi cliơn nglii 
càng xong rói, coi clùrng coi (lỏi bal quách con ngỏng cùa mụ quán 
nuôi ỏm ra di ngoày-ngoáy. Mụ quán hói han d;'u cõ hòi tên nó rồi, 
nó nói lỏn nó là Da-rưữỉ. Mụ quán nóng ruột chéo-vóo chạy ra 
ngoác kêu: 0’ chú rìu rtĩõi.... Nó lãm -lùi di mà nói lại ràng: Chia 
rưới chưa (lược V ùa là ba mõi. Theo van mái, nó cú’ vậy 1 IỎ nói. 
Ilai hỏn hàng xóm Iigirò’i-ta luông là 11 Ó là ngirữi ỏm ngỏng di hán, 
cùn mụ quán là người di Ihco trà mà mua, ni (lè nó là nguôi dỏ xáy 
the ây. 


31. CHÓ CÓ SỮNG. 

Có dúa con-níl kia ừ dàl nhà quê, không biỉl con dó ra làm-sao. 
chua lié cũ thây hao giừ, búa nọ tháy nó dem nó di ra diu dinh, 
tói nhà kia có nuôi hai ha con dỏ. Nó lúe-láo di coi thày, lậi-dật 
chạy vô thưa vói tháy rang: Cha-chà! chó xú' náy dị-cục khác cliOi 
xú’ mình dfr lúm, tháy à. Tháy nói: nó lũng vậy thôi, có khúc gi? 
Nó nói: thua khác him chứ: chó náy có sinig; kia cà, tháy 1)U’Ó’C ra 
mà coi. 


32. DỤNG MƯU LÁ*M THUỐC. 

Có đúa con-gái kia khi vươn vai làm-sao trật lát-léo xuộitayxuòng 
k hỏng đưọc, cú’ giơ lên như-vậv mái. Tháy mần sứa Del súc cúng 
khùng xong. Có mội anh kia dùng léo mà chữa dược, là đèn hiếu 
kĩu nó ra rỏi giù-ilò coi, xớ- rớ xó-ró dàng trưóc ra dàng sau, dàng 
sau ra dàng trước, rói thò lay giụ'1 quán nó một cái. Nghé thú’ eon- 
gái hay mẩl-cú, liún quên dau mà lậl-đậl lày hai la V chụp quán mà 
vận lại, thi lién lại nhu’ trước. 
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33. THÁY li Ó. 

Cú tháng clia ki .1 linlt hay mê sác, thày J»Í1I muôn lãm, mà nliúỉ 
kliòiig hiôt làm làm-sao, mới lỏi liòi người kia lliạo viêc dừi, lỉrng- 
Irài cuộc clioi. Nguời jy không hi(T (lạy nó nghé làm -sao . Mà cúng 
hâl-ùr di, vậy múi (lim nó lòi có muôn di lừ, thi kêu ành di theo 
vú'i ừ ngoài cho vung cho, kỏo ma sự, có diều gì llù kêu, khủng có 
làm-sao — liua ây hai thủy Irò ilac nhau (li. Thang nọ chun vào vò 
con kia, ló-quứ sao I)õ chụp duọc nam đáu. Thang ây thât-kinli la 
len: lliay ủi! 1IÕ nanì đau lỏi... 'I háy ó ngoai nói làng: Không có 
hc gì; ma giiY lày nó níiin múi kia mói'S</. Con 11 Ọ nghe, buông dán 
nãm múi, nó mứi dụt vuột kha chạy va dirợc. ỉ ỉ ú vía. 


34 ỎNG HUYỆN VÓI ỎNG DÓ. 

Có anh liọc-lvó ihi đậu Ónẹ-đó dâu lói xứ’ chỗ óng huyện nhậm, 
ơ dạy-học, nù hay làm củcli-lhẽ ỏng-dó lắm đò'n-dịch chơi-bời phong- 
lu’u ỏug huyên liliủng lia mói làm mội hài Iliơ biỏm clicri rỉing: 
Tú-tài llii đỏ những khoa-mò? 

Dam lích trong nhà mặt lình khò, 

Con trò ngàl-ngơ kêu -cậu còng, 

Mụ già nhóc-nhách gọi cha đỏ; 

Ngày dài dò’n phim nghe inh-òi, 

Buòi váng thư ngâm li ùng ám-ỏ. 

Ại khièn tói dây làm bậy-bạ' 

Khen cho phổi lứn quá hơn hú. 

ỏng-đổ nghe đuợc thì bộ (họa) lại nhu-váy: 

Biền rộng mỏnh-mông dè cạn mò? 

Đò hay một gáo múc cho khô? 

Tuy chừa vè-vang quyên cậu còng, 

Song dà tò-ró mặt Ỏng-đỏ. 

Nhừ chút 011 Nghiêu nhuán phứi-phới, 

Sá chi muông Chích sùă ỏ-ỏ. > 

Căm loai thạc-thù’ lòng tham chạ, 

Dô khoét cho lao lúa hêl hồ. 


35. NGỎ-TH1-SỈ Vơi ÕNG TẢN-IÃ T1ỈU'ỜNG. 

Ong Thuừng (lán -lý Tluròng) dùi loạn Tày-sơn ra lây Bác, con 
nha học-trò giòi văn-cliu ơng chú-nghia, cúng lb hạn học với ỏng 
Ngỏ-thì-Si; giận Ý kè nịnh lại hò VI i)ị nhục mà vào Gia-dịnh ớ dáu 
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Ui;iMi VÓI vua (.iia-luiig. Vũ I 11:1111 lói \í- Hgoúi llac, già clii' 1 , bii*n 
'ụ con già -dù cliỏu-ctíl ítỏ 1:111!» (ti chí 1 cho, rói mói vào lại làm lòi 
vua (iia-lnng. Khi Inióc (V ngoai ?|\ còn liim-vi (ti đuôi)" gập ông 
Ngo-lhi-Si lá hạn học, mà khi ày lam (|uan lớn , (li vỏng dicù, lọng 
Iợịi l)inli-gia rán-rộl (làm Ọnan cho vua Quang-lrung là Nguycn-vản- 
llui;, ngụy Tãy-sơn).* Mặc áo rộng, (tội nón tu-lừ di(}u học-lrò; (li 
nó hanh hỏn duòng, lính nó nói sao có vỏ phép, nó bãl nó vậi 
vuông IIÓ (lánh cho vài chục. Quan lún mới hòi là ai, thi bầm làng 
mình là liọc-lrò; thi Ngô-lhi-Si mói ràng: (ló phài là liọc-lrò thi la 
càu đôi cho mà dôi. I ỉa ràng: 

Ai công háu? ai Klianh-lu ớugl’ 

Lúc trăn ai, ai dc bict ai? 

Õng TI) mòng dùi lại rang: 

Thô clúỏn-cuôc, the xuân-lhu; 
gặ|) ihì thC\ the nào thì (hè. 


* 3G. NGƯỜI CANG-ĐÃM. 

Óng lión-quàn Trani (lồng Trám) nguyên là nguừi ngoai Bác hị 
dày vỏ Nam vói ông Khói. Sau giặc Khôi nồi mà hị hình hào liậ 
thanh duọc hát dóng gỏng bò vù cũi điộu về kinh. 

Nguòi-ta thày [lị mang-gông, nguừi-ta xúm lại nguòi-ta coi. tlũ 
lòng Trâm bòn làm mội bài thư nhu-vảv 

ThiOn-hạ ai ai có thây không? 

Cang-lhuùng một gánh chà phài gỏng! 

Oàn-oại hai vai quãn-lù' Iruức, 
nghinli-ngang một cồ iruợng-pliu lòng ; 

Sông vé đàt Bac danh thơm ngợi, 

• hác ờ trời Nam tiêng hây khong? 

Nên hu cúng hòi trời mà-cliớ, 
há (lò là ai hại diịng ông? 

Sau ngói cúi diộu vó Huù, ra tới Bìuh-thuận ông ây Can lúỏi mà 
clièl di. 


.17. CÀ-XỔC. 

Anh kia cúng là con nhà học-lrò cliú-nghia văn-vậl ma Iigliùu 
pliài vay pliài tạm cùa õng nhà-giàu kia, giàu mà dòt, hri ít chục 
quan lién. mà tói ki hcri không có mà ha, nôn hị hất lói ờ (ú chai 
xó hàng ha. 

Lúa ây cỏ ỏng .Iilà-giàu khác quen tói lliĩim ỏng chù nhà-giàu ây. 
Ngói nói chuyOn, nói: dãy anh giau-có có licng ma anh cỏ vật ciii 
qui không không bict, chó' lỏi, tòi có một vật thật quí. 

DDPK: http://gilbert.tvt.free.fr/ddpk 



— 10 — 

Vật li 1 v.’;\ , ỉinli nói tòi nglic thù? 

Tòi cú một con gii, nó thuònggáy: già u ai kho , Ịiiau O' Uio. 

Ong Kia nghe vậy llii nói: lòi cúng cỏ một con quinlur-vậy là con 
chó 10 i nó sùa: ỵiiiu hú, giàu hu. 

Chú học-lcò l)ị h:il nợ nghe gai 1’ lai, chạy ÙJ xen r*:ng: thua vói 
hai ỏng, tỏi nghèo thì nghèo, lỏi cúng có một cái côi dạp qui lãm. 
Quí thê Kim -sao ma kêu là quí, nói nghe thù? 

Qui la hê khi giá gạo, nhúl-là khi giá lia Ihi nó kêu ngộ láni. 

Nó kêu liun-sao? 

Nó kêu: láo-xuực, láo-xuực, láo -xược. 


38. TO SLẤT BẰT MỤ Ni -TU. 


Tú Suàl lá nguôi lanh-lợi, nói xuôi cúng duọc nói ngu ực cúng 
xong. Khi âv cỏ nhà nú-tu có licngi trong ày có một dúa con-gái lịrh- 
sự xinh-lòl; nguời-ta ai ai cũng đớn. 

Anh em hạn biêt ve nàng ây thì khô lãm, không ai ve duợc; hứa 
ày mới dô tú SuìiL làm .làm-sao mà nhận ma hát nàng ây ra cho 
đuọc. Tủ Suàt cliịit. Vậy mói lập trù háu-hạ, đúa ken hảng chú, 
đúa kêu bồng hác, đúa kêu hang cậu, dứa ken bĩing giirợng; sáp- 
dậl t ù— tô. Tú Stiât mói viónho' cho nguôi dem vào thua vói hà 
su-cô coi nhà nứ-tu ây, mà xin lùi ::ỵ cho vợ mình lại, làng nàng 
ày tên lii ày thật là vợ minh, vì giận-hờn nhau mà hò mà lánh 
mình đi lu mà-thỏi. Nhút diện, xin với ba str-cô, nliúl iliệii di thua 
vứi lang sò'- lại. Làng (lòi hà su -cò 1»! * u (lem Iiàng ày ra dinh làng 
mà tra hòi cho ra việc, ơ troììg chùa kéo nhau ra nhà làng, các đúa 
háu tú Suầl chạy theo dứa kcu bác, đứa kêu thím, dúa kêu mợ, đúa 

kcu cò di mà khóc cùug dưòng rang: sao có hò (chú, bác, 

cậu, giượng) mà đi lu cho dành?... 

Lang hòi, nang thua một hai không có chóng, không biêt nguôi trai 
ầỵ la ai bao-giòr... Lang bát lý ràng: sao trò năm bày dúa em cháu 
I1Ó khóc 11Ó kêu nó nhìn mình... Sao nó không nhìn các cò khác? 
Nên lãng dạy bà su-cò giao lại chớ tú Suâl dam vọ- vé. Nang ây 
giáy-giụa khóc-la mà phài vu ng phép làng mà vé theo tú Suât, 
không chòi-cái gì được. 



CHUNG. 


TOl'S DROITS nÉSEItVÉS 
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.Mi;<: LỤC. 


(ỳ/iUỊ/tri, 

í. 

'í r ICO 1I(J 

1 . 

Cúng vậy. 

3 

9 

Thơ ngay lèt. 

í 

3. 

Tú Siiiil lật váy bà quan. 

» 

4. 

Tủ Suàl lây quán phoi ngoài sào. 

í 

5. 

Tú Suàl giành inén Ong huyện. 

» 

6. 

Chú' thiên trôi chui. 

» 

7. 

Thơ hòa-lhưụng. 

5 

8. 

Đôi thán-lán với khí-gió. 

» 

9. 

Dôi được vợ. 

i 

10. 

Câu đòi có chí khí. 

6 

11. 

Than kinh. 

> 

12 

lìỏ cau. 

ỉ 

13 

I lóc lưới búa . 

7 

14. 

Cá rô cây. 

B 

15. 

Nừa trừ com nừa tru' canh. 

'V 

16. 

yà vài. 

8 

17. 

An hàng không Ị.rà tiền. 

» 

18. 

Nghe tròng ném ki đi vé. 

i 

19. 

Con học-lrò cứu thầy gia sáu. 

» 

20. 

Cửu cụ cho khôi l)ị hắt. 

9 

21. 

Anh kì-cao. 

» 

22. 

Tháy kiện. 

» 

23.. 

Khầng-khái. 

10 

24. 

càp tri. 

í 

25. 

Tú Spât hò cúi gi': i nạp vó linh-lhành. 

11 

26. 

Tú Suâl chọc con-gái õng lòng-dùc. 

1) 

27. 

Dánh-phácl). 

12 

23. 

Làm -bộ chị tliọ' làm bánh. 

J> 

29. 

Thợ chạm rồng -trỏ phụng 

B 

30. 

Làm-xáy. 

13 

31. 

Chó có sừng. 

» 

32. 

Dung mưu làm ihuòc. 

1 

33. 

Tháy rờ. 

14 

34. 

Ong huyện vói ỏng đổ. 

í) 

35. 

Ngỏ-llù-Sĩ với ỏng tãn-lý-Thưòng. 

t 

36. 

Nguừi cang-Oám, 

15 

37. 

Cà-xòc. 

D 

38. 

Tứ Suâl bấl mụ nứ-tu. 

10 
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